
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.46.05.71.0CÐ TĐ 17A09/01/1999BìnhĐỗ Hoàng Quốc03091710061

6.36.06.09.0CÐ TĐ 17A26/03/1999BônTrương Thanh Nhi03091710072

3.73.05.31.0CÐ TĐ 17A10/10/1999CườngQuản Mạnh03091710093

6.27.05.07.0CÐ TĐ 17A06/11/1999DuyNguyễn Hoàng03091710144

5.85.06.09.0CÐ TĐ 17A27/01/1999ĐạtTrần Tiến03091710245

6.26.05.79.0CÐ TĐ 17A22/9/1999ĐứcTrần Minh03091710306

5.34.07.05.0CÐ TĐ 17A08/08/1999HưởngNguyễn Ngọc03091710477

5.86.05.75.0CÐ TĐ 17A05/06/1999KhangMai Lê Nguyễn Hoàng03091710498

5.96.06.05.0CÐ TĐ 17A20/04/1999ThắngNguyễn Minh03091710869

0.00.04.73.0CÐ TĐ 17A06/10/1997TiênTrần Khánh030917109510

4.43.07.01.0CÐ TĐ 17A05/11/1999TínPhạm Ngọc030917109711

6.97.06.39.0CÐ TĐ 17A23/10/1999TrungTrương Đức030917110212

6.06.06.06.0CÐ TĐ 17A26/07/1999TùngTrịnh Hoàng030917110913

5.76.06.03.0CÐ TĐ 17A10/4/1999VỹĐinh Hùng030917111814

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15A5.46.05.71.0CÐ ĐKTĐ 15A13/09/97MinhNguyễn Hoàng030915105815

H.Ghép -
CÐTĐ16A5.55.07.31.0CÐ TĐ 16A28/11/1998PhúcNguyễn Trọng030916107116

4.57.01.06.0CÐ TĐ 17B07/10/96TrườngĐào Xuân030915120917

5.88.02.010.0CÐ TĐ 17B18/04/1998TrườngNguyễn Nhựt030916122518

5.97.03.510.0CÐ TĐ 17B03/05/1999BáchNguyễn Hữu030917112219

5.97.03.510.0CÐ TĐ 17B25/07/1999BìnhLê Thanh030917112420

6.28.03.010.0CÐ TĐ 17B02/02/1999DũngCao Minh030917112921

5.97.03.510.0CÐ TĐ 17B7/12/1999HọcHuỳnh Thái030917114722

4.06.02.50.0CÐ TĐ 17B07/01/1999HùngNguyễn Văn030917115023

5.97.04.56.0CÐ TĐ 17B25/11/1999KhảiHồ Sỉ030917115324

5.97.03.510.0CÐ TĐ 17B30/10/1999KhánhNguyễn Kỳ Quốc030917115625

5.57.04.52.0CÐ TĐ 17B23/06/1999KiểmPhạm Xuân030917116026

5.47.02.59.0CÐ TĐ 17B26/10/1999LộcPhan Doãn030917116627

5.66.04.010.0CÐ TĐ 17B15/08/1999LộcTrần Thành030917116728

5.66.04.010.0CÐ TĐ 17B05/09/1999NghiêmPhan Thiện030917117729

5.06.03.56.0CÐ TĐ 17B31/10/1999NghĩaLương Trung030917117830

5.77.03.010.0CÐ TĐ 17B25/06/1999TriệuTrương Hoàng030917122331

5.17.02.56.0CÐ TĐ 17B29/01/1999TrungNguyễn Đoàn030917122532
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